






TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 
Ngành tốt nghiệp phù hợp Ngành Thạc sĩ sẽ học phần bổ sung  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học Thạc sĩ 
10 Kinh tế nông nghiệp  Kinh tế nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, 

Toán kinh tế, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh 
doanh; Kinh doanh thương mại, Tài chính - ngân 
hàng; Bảo hiểm, Kế toán; Kinh tế đầu tư; Kinh tế 
quốc tế; Khoa học quản lý, Chính sách công, 
Quản lý công, Quản trị nhân lực; Hệ thống thông 
tin quản lý, Quản lý khoa học và công nghệ, 
Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, 
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Phát triển 
nông thôn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 
Kinh tế xây dựng, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, 
Quản lý đất đai, Quản lý biển đảo và đới bờ. 

11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tự  
động hóa 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện 
tử, Kỹ thuật rada-dẫn đường, Kỹ thuật viễn 
thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật y sinh.  
Các ngành phù hợp khác với các ngành trên sẽ 
được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào 
hồ sơ của ứng viên. 

12 Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn, chuyên ngành Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn 
tiếng Anh 

 Sư phạm tiếng Anh    Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh. 
Các ngành thuộc nhóm ngành cấp III (81401) có 
chuyên ngành phù hợp. 
Các ngành phù hợp khác với các ngành trên sẽ 
được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào 
hồ sơ của ứng viên. 

13 Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn, chuyên ngành Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn 
Toán 

 Sư phạm Toán học Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Toán 

Toán học, Toán giải tích, Phương trình vi phân 
và tích phân, Đại số và lý thuyết số, Hình học và 
tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 
Toán ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp, 
Thống kê. 








